[bookmark: _Hlk192574090]BẢNG MA TRẬN - ĐẶC TẢ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NH 2025 – 2026
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THỜI GIAN: 45 PHÚT
I. Ma trận:
	TT
	Chương/
chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng số câu hỏi
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TN nhiều LC
	TN đúng - sai
	Tự luận
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	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
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Chương 4: Phòng, trị bệnh trong chăn nuôi
	4.1.Vai trò của phòng trị bệnh trong chăn nuôi
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	5%

	
	
	4.2.Một số bệnh và biện pháp phòng trị ở vật nuôi
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	5%

	
	
	4.3. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	(1)
	
	2
	2+(1)
	20%
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	Chương 5:
Công nghệ chăn nuôi
	5.1.Chuồng nuôi và biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi
	
2
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	1
	2
	12,5%

	
	
	5.2.Chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP
	1
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	1
	2
	10%

	
	
	5.3.Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi
	1

	
	
	1
	
	
	(1)
	
	
	2+(1)
	
	
	15%
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	Chương 6: Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	6.1.Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	2
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	5
	1
	
	15%

	
	
	6.2. Xử lí chất thải chăn nuôi
	2
	1
	
	
	
	
	
	(1)
	
	2
	1+(1)
	
	17,5%

	Tổng số câu
	8
	4
	0
	4
	4
	8
	1
	1
	1
	13
	9
	9
	100%

	Tổng số điểm
	2,0
	1,0
	0
	1,0
	1,0
	2
	1,0
	1,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	40%
	30%
	30%
	100%
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	TT
	Chương/
chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt

	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng-Sai
	

	













	Chương:4
Phòng, trị bệnh trong chăn nuôi 
	4.1. Vai trò của phòng, trị bệnh
trong chăn nuôi.
	Nhận biết: 
- Trình bày được khái niệm, tác hại của bệnh trong chăn nuôi. 
- Kể tên được một số loại bệnh phổ biến ở vật nuôi. 
- Kể tên được các biện pháp phòng, trị bệnh phổ biến trong chăn nuôi. 
- Nêu được ý nghĩa của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi.
Thông hiểu:
- trình bày được một số loại bệnh phổ biến ở vật nuôi. 
- Phân tích được các biện pháp phòng, trị bệnh phổ biến trong chăn nuôi. 
- Phân tích được ý nghĩa của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi.
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4.2.Một số bệnh bệnh và biện pháp phòng trị ở vật nuôi

	Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc điểm cơ bản của một số bệnh phổ biến trên gia cầm.
- Phân biệt được các đặc điểm cơ bản của một số bệnh phổ biến trên gia súc. 
- Phân tích được nguyên nhân gây ra một số bệnh phổ biến trên gia cầm.
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Lựa chọn được biện pháp phòng trị bệnh phù hợp cho một số đối tượng vật nuôi phổ biến ở gia đình, địa phương. 
- Đề xuất được biện pháp phòng trị bệnh phù hợp với thực tiễn chăn nuôi của gia đình, địa phương (đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và môi trường).
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	4.3.Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi
	Thông hiểu:
- Phân tích được ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi. 
- Phân tích được ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi. 
- Lựa chọn được biện pháp công nghệ sinh học phù hợp trong phòng, trị một số bệnh phổ biến trong chăn nuôi. 
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	Vận dụng 
-Lựa chọn được biện pháp công nghệ sinh học phù hợp trong phòng, trị một số bệnh phù hợp với thực tiễn chăn nuôi ở gia đình, địa phương. 
 -Đề xuất được biện pháp công nghệ sinh học phù hợp trong phòng trị bệnh cho vật nuôi ở gia đình, địa phương.

	
	
2
	1

	2
	Chương 5
Công nghệ chăn nuôi
	


5.1. Chuồng nuôi và biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi
	Nhận biết: 
· Nêu được khái niệm chuồng nuôi. 
· Trình bày được những yêu cầu chung của chuồng nuôi. 
- Kể tên được các loại chuồng nuôi phổ biến trong chăn nuôi.  
- Kể tên được các biện pháp chủ yếu để vệ sinh chuồng nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 
Thông hiểu:
- Giải thích được những yêu cầu chung của chuồng nuôi. 
- Phân tích được các yêu cầu về chuồng nuôi của một số vật nuôi phổ biến. 
- So sánh được các kiểu chuồng nuôi phổ biến trong chăn nuôi.  
- Phân tích được đặc điểm của các kiểu chuồng nuôi phổ biến trong chăn nuôi.  
- Giải thích được ý nghĩa của bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 
- Tóm tắt được các biện pháp chủ yếu để vệ sinh chuồng nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
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	Vận dụng: 
- Đề xuất được kiểu chuồng nuôi phù hợp cho một loại vật nuôi phổ biến ở gia đình, địa phương. 
-  Đề xuất được biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi phù hợp với thực tiễn chăn nuôi ở gia đình, địa phương.
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	5.2. Chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. 
- Kể tên được các bước trong quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. 
- Nêu được nội dung các bước trong quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. 
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	Thông hiểu: 
- Tóm tắt được quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. 
- Phân tích được nội dung các bước trong quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. 
 - Giải thích được ý nghĩa các bước trong quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. 
	

1
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
 Đề xuất được mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP cho một loại vật nuôi phổ biến ở địa phương em.
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	5.3. Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi
 - Liệt kê được các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. 
- Nêu được tác hại của ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.  
- Kể tên được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. 
- Nêu được ứng dụng của công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường chăn nuôi.
	1
	1
	1
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Chương 6
Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	6.1.Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong chăn nuôi  
	Nhận biết: 
- Nêu được nguồn phát sinh chất thải trong chăn nuôi. 
- Nêu được một số phương pháp xử lí chất thải rắn trong chăn nuôi. 
- Nêu được một số phương pháp xử lí chất thải lỏng trong chăn nuôi. 
- Nêu được một số phương pháp xử lí chất thải khí trong chăn nuôi. 
- Nêu được một số ứng dụng của công nghệ sinh học trong xử lí chất thải chăn nuôi. 
	2
	3
	  

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân tích được tác hại của ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.  
- Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 
- Mô tả được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. 
- Giải thích được ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ sinh học  trong bảo vệ môi trường chăn nuôi. 
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6.2 Xử lí chất thải chăn nuôi
	Nhận biết: 
- Nêu được một số phương pháp xử lí chất thải rắn trong chăn nuôi. 
- Nêu được một số phương pháp xử lí chất thải lỏng trong chăn nuôi. 
- Nêu được một số phương pháp xử lí chất thải khí trong chăn nuôi. 
- Nêu được một số ứng dụng của công nghệ sinh học trong xử lí chất thải chăn nuôi. 
	2
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân tích được nguồn phát sinh chất thải trong chăn nuôi.
- Mô tả được một số phương pháp xử lí chất thải rắn trong chăn nuôi. 
- Phân tích được một số phương pháp xử lí chất thải lỏng trong chăn nuôi. 
- Phân tích được một số phương pháp xử lí chất thải khí trong chăn nuôi. 
- Phân tích được vai trò của công nghệ sinh học trong xử lí chất thải chăn nuôi.
	1
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	Vận dụng:
Vai trò của xử lí chất thải trong chăn nuôi ở địa phương
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	12 câu

	16 Ý
	  3 câu




	Duyệt của tổ chuyên môn
Tổ phó




Lâm Thị Mỹ Dung
	Người soạn





Tiền Thị Trúc Phương
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